
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG

STT
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HỌ TÊN NGÀY SINH ĐT KV

Tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm 
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12
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1 386022 Lê Thị Huỳnh Như 02/02/2007 KV2-NT x 9.3 9.80

2 385555 Đoàn Kim Thư 17/05/2006 KV1 x 8.6 9.35

3 385743 Trịnh Thị Thu Hiền 10/05/2005 KV1 x 8.6 9.35

4 385998 Nguyễn Thị Thúy Vy 08/03/2007 KV2-NT x 8.8 9.30

5 385742 Dương Trần Minh Nguyên 22/03/2004 KV1 x 8.1 8.85

6 385994 Trần Thu Huyền 09/01/2007 KV2 x 8.6 8.85

7 385813 Lê Thị Trúc Mai 30/12/2007 KV2-NT x 8.2 8.70

8 386021 Lê Xuân Bỉnh Giang 12/12/2007 KV2-NT x 8.2 8.70

9 385551 Trần Hữu Hậu 26/10/2005 KV1 x 7.9 8.65

10 385888 Danh Xà Banh 25/06/2007 KV1 x 7.9 8.65

11 385997 Bùi Thanh Kim Phúc 14/07/2007 KV2-Nt x 8.1 8.60

12 385963 Trịnh Thi Thúy Lan 01/06/2007 KV2 x 8.3 8.55

13 385922 Nguyễn Văn Trọng 10/09/2007 KV2 x 8.3 8.55

14 385755 Nông Ngọc Hoàng Anh 09/03/1997 KV2 x 8.2 8.45

15 385822 Nguyễn Thị Thu Lý 25/07/2002 KV1 x 7.7 8.45

16 385938 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/04/2007 KV2-NT x 7.9 8.40

17 386019 Võ Anh Thư 23/11/2007 KV2-NT x 7.9 8.40

18 385533 Trương Thị Ngọc Thanh 11/08/2003 KV1 x 7.6 8.35

19 385924 Điểu Thị Hậu 01/02/2007 KV1 x 7.6 8.35

20 385971 Trương Anh Thư 05/11/2007 KV1 x 7.6 8.35

21 386008 Bùi Tuyết Nhi 23/07/2007 KV2-NT x 7.8 8.30

22 385780 Dương Nhật Nam 05/09/2006 KV2 x 8 8.25

23 385995 Trịnh Ái Như 05/10/2007 KV2 x 8 8.25

24 385530 Trần Nguyệt Thanh Vy 29/10/2003 KV3 x 8.2 8.20

25 385667 Phạm Trần Anh Thư 11/04/2006 KV2-NT x 7.7 8.20

26 385838 Ngô Hoàng Mỹ Huyền 02/07/2007 KV2-NT x 7.7 8.20

27 385908 Nguyễn Phương Bình Dương 06/02/2003 KV2 x 7.9 8.15

28 385789 Nguyễn Thị Thúy Nga 09/06/20006 KV2-NT x 7.6 8.10

29 385799 Nguyễn Ngọc Quy Ny 12/10/2007 KV2-NT x 7.6 8.10

30 385816 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 01/08/2007 KV1 x 7.3 8.05

31 385952 Nguyễn Cao Trí 12/03/2007 KV2 x 7.8 8.05

32 386013 Võ Cao Trung Hiếu 11/04/2007 KV2 x 7.8 8.05

33 385668 Bùi Thị Thanh Trúc 26/04/2006 KV2 x 7.7 7.95

34 385862 Phùng Thị Ngọc Lan 21/10/2007 KV2 x 7.7 7.95

35 385903 Nguyễn Phương Thảo 16/02/2007 KV2 x 7.7 7.95

36 385959 Điểu Thị Hoài 26/12/2007 KV1 x 7.2 7.95

37 385990 Đào Thị Thanh Yến 09/09/2007 KV2 x 7.7 7.95

38 385937 Triệu Yến Linh 28/06/2007 KV2-NT x 7.4 7.90
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39 385774 Trịnh Nam Thuận 05/07/2002 KV2 x 7.6 7.85

40 385846 Nguyễn Thị Thùy An 12/11/2007 KV2 x 7.6 7.85

41 385988 Lê Thị Trang 19/01/2006 KV2 x 7.6 7.85

42 386009 Trần Hồng Lam 07/02/2007 KV1 x 7.1 7.85

43 385859 Thân Hoàng Phúc 21/07/2007 KV3 x 7.8 7.80

44 385972 Nguyễn Yến Trang 06/10/2007 KV2 NT x 7.8 7.80

45 385738 Nguyễn Trần Ngọc Mai 30/09/1994 KV2 x 7.5 7.75

46 385790 Vũ Thị Hạnh Nhi 24/04/2007 KV1 x 7 7.75

47 385806 Bùi Anh Thư 03/11/2007 KV2 x 7.5 7.75

48 385837 Nguyễn Lê Thanh Ngân 15/12/2007 KV2 x 7.5 7.75

49 385841 Đoàn Diễm Hồng 30/10/2007 KV2 x 7.5 7.75

50 385890 Dương Thiên Kim 04/11/2006 KV2 x 7.5 7.75

51 385961 Trần Triệu Vy 15/11/2007 KV2 x 7.5 7.75

52 386027 Huỳnh Công Dũng 10/10/2007 KV2 x 7.5 7.75

53 385748 Ngô Quốc Vương 27/12/2000 KV2-NT x 7.2 7.70

54 385650 Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/10/2005 KV2 x 7.4 7.65

55 385929 Nguyễn Thị Thanh Tình 04/01/2007 KV1 x 6.9 7.65

56 386001 Trịnh Đào Quỳnh Anh 12/11/2007 KV2 x 7.4 7.65

57 385823 Trần Thị Như Quỳnh 01/08/2007 KV3 x 7.6 7.60

58 385866 Nguyễn Ngọc Dạ Thảo 03/10/2007 KV2-NT x 7.1 7.60

59 386028 Trương Thanh Phong 18/09/2004 KV2-NT x 7.1 7.60

60 385804 Nguyễn Phạm Nhã Anh 24/12/2007 KV1 x 6.8 7.55

61 385956 Danh Sơn Tha 01/01/2007 KV1 x 6.8 7.55

62 385981 Lê Thị Thanh Huyền 05/03/2007 KV2 x 7.3 7.55

63 385663 Huỳnh Cẩm Tú 10/12/2005 KV2-NT x 7 7.50

64 385819 Vũ Thị Thu Trang 16/04/2007 KV2-NT x 7 7.50

65 385843 Đoàn Hồng Ân 09/12/2006 KV3 x 7.5 7.50

66 386003 Nguyễn Oanh Kiều 13/07/2007 KV2-NT x 7 7.50

67 385501 Nguyễn Văn Đại 12/10/2005 KV1 x 6.7 7.45

68 385735 Phan Minh Thiện 28/01/2002 KV2 x 7.2 7.45

69 385811 Lê Thị Anh Thư 15/07/2007 KV1 x 6.7 7.45

70 385860 Đào Nguyễn Phúc Lâm 13/03/2006 KV3 x 7.4 7.40

71 385872 Trần Ngọc Diệu 17/10/2006 KV2-NT x 6.9 7.40

72 385910 Nguyễn Thúy An 12/08/2007 KV2-NT x 6.9 7.40

73 385803 Ngô Quỳnh Anh 16/11/2005 KV1 x 6.6 7.35

74 385836 Trần Hoàng Huyền My 21/03/2007 KV2 x 7.1 7.35

75 385883 Doãn Thị Phương Anh 12/06/2007 KV2 x 7.1 7.35

76 385889 Danh Thanh Dương 22/12/2007 KV1 x 6.6 7.35

77 385927 Nguyễn Ngọc Trâm 11/04/2004 KV2 x 7.1 7.35

78 385960 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 28/07/2007 KV2 x 7.1 7.35

79 386029 Nguyễn Tường Duy 11/07/2006 KV1 x 6.6 7.35

80 385947 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/07/2007 KV2-NT x 6.8 7.30

81 385793 Nguyễn Thiên Trường 04/03/2005 KV1 x 6.5 7.25

82 385911 Nguyễn Huỳnh Thùy Trang 21/07/2007 KV2 x 7.0 7.25

83 385926 Nguyễn Trần Hồng Hạnh 25/04/2007 KV1 x 6.5 7.25
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84 385967 Lê Khánh Huyền 01/01/2007 KV2 x 7 7.25

85 385984 Cao Thị Kiều Linh 11/05/2007 KV1 x 6.5 7.25

86 386024 Vũ Hoàng Hải Yến 12/03/2007 KV1 x 6.5 7.25

87 385825 Nguyễn Ngô Ái Vy 01/09/2007 KV2 - NT x 7.2 7.20

88 385881 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07/07/2004 KV2-NT x 6.7 7.20

89 386010 Huỳnh Trung Thuận 16/02/2007 KV2-NT x 6.7 7.20

90 386014 Ngô Thị Ngọc Tú 03/12/2007 KV2-NT x 6.7 7.20

91 385983 Phương Thị Thanh Hiền 22/02/2007 KV2 x 6.9 7.15

92 386030 Nguyễn Hoàng Khánh Băng 27/12/2007 KV2 x 6.9 7.15

93 385892 Trần Ngô Như Ngọc 06/03/2007 KV2-NT x 6.6 7.10

94 386020 Nguyễn Thị Hải Yến 26/01/2007 KV2-NT x 6.6 7.10

95 385791 Đoàn Quỳnh Anh 30/06/2007 KV1 x 6.3 7.05

96 385815 Nguyễn Thị Kim Anh 12/08/2007 KV2 x 6.8 7.05

97 385902 Nguyễn Huỳnh Bảo Linh 04/01/2007 KV2 x 6.8 7.05

98 385982 Lê Thành Phát 01/01/2006 KV1 x 6.3 7.05

99 385756 Dương Gia Bảo 04/05/2006 KV2-NT x 6.5 7.00

100 385876 Phan Thị Yến My 06/10/2007 KV2-NT x 6.5 7.00

101 386048 Phạm Thị Xuân Diệu 10/02/2007 KV2-NT x 6.5 7.00

102 385737 Mai Bách Sang 11/12/2005 KV1 x 6.2 6.95

103 385893 Nguyễn Hà Phương Vy 13/09/2007 KV2-NT x 6.4 6.90

104 385939 Lê Ngọc Nga 02/04/2007 KV2-NT x 6.4 6.90

105 385944 Bùi Ngọc Bích 07/10/2007 KV2-NT x 6.4 6.90

106 385833 Trần Thị Kim Cương 02/03/2007 KV1 x 6.1 6.85

107 385936 Trần Đức Hiếu 22/11/2006 KV2 x 6.6 6.85

108 385943 Huỳnh Thị Ngọc Trang 08/04/2007 KV2-NT x 6.3 6.80

109 385968 Nguyễn Phan Gia Bảo 21/09/2007 KV3 x 6.8 6.80

110 385824 Trần Thị Trà My 02/06/2007 KV2 x 6.5 6.75

111 385854 Nguyễn Phi Hùng 03/05/2007 KV2 x 6.5 6.75

112 385989 Trần Thị Lan Anh 13/07/2006 KV2-NT x 6.2 6.70

113 386004 Trịnh Bảo Thi 27/10/2007 KV2-NT x 6.2 6.70

114 385516 Mai Thị Thanh Huỳnh 25/07/2002 KV2 x 6.4 6.65

115 385651 Bùi Nguyễn Minh Thư 14/02/2005 KV1 x 5.9 6.65

116 385808 Phan Ngọc Minh Hải 25/10/2007 KV2 x 6.4 6.65

117 385873 Nguyễn Hoàng Minh 03/06/2004 KV2-NT x 6.1 6.60

118 385987 Dương Thị Trà My 20/12/2007 KV2-NT x 6.1 6.60

119 385831 Lê Thị Mận 25/09/2003 KV2 x 6.3 6.55

120 385537 Phạm Thị Kim Ngân 15/07/2005 KV2-NT x 6 6.50

121 385856 Nguyễn Ngọc Kim Chi 22/01/2007 KV2-NT x 5.9 6.40

122 386011 Thái Minh Thảo 26/04/2006 KV2-NT x 5.8 6.30

123 385909 Phan Thị Thanh Vy 15/04/2007 KV2 x 6.0 6.25

124 385834 Phạm Thị Thảo 07/08/2007 KV2 x 5.9 6.15

125 385879 Phan Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2003 KV3 x 6.1 6.10

126 385880 Dương Thành Phát 26/08/2007 KV2 x 5.8 6.05

127 385882 Trần Thị Diễm My 04/01/2002 KV2 x 5.8 6.05

128 385954 Trần Thị Như Ý 02/09/2007 KV2-NT x 5.5 6.00
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129 386031 Trần Thanh Phong 25/03/2003 KV3 x 5.0 5.00
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1 385800 Nguyễn Hồng Tươi 06/07/2006 KV2-NT x 8.6 9.10

2 385993 Dương Thúy Quyền 07/04/2007 KV2-NT x 8.6 9.10

3 385999 Nguyễn Thanh Lâm 24/08/2007 KV1 x 8.3 9.05

4 385801 Trần Thị Hồng Thư 26/10/2007 KV2-NT x 8.5 9.00

5 386006 La Thị Mỹ Duyên 22/12/2007 KV1 x 8.1 8.85

6 385771 Nguyễn Huỳnh Anh 20/02/2003 KV2-NT x 8.3 8.80

7 385830 Lê Quốc Toàn 24/06/2007 KV2-NT x 8.3 8.80

8 385747 Nguyễn Thanh Ngân 13/11/2002 KV2 x 8.5 8.75

9 385945 Thái Thị Thùy Trang 28/10/2007 KV1 x 8 8.75

10 385736 Trần Võ Thảo Nguyên 16/12/2006 KV2-NT x 8.2 8.70

11 385763 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 17/11/2006 KV2-NT x 8.2 8.70

12 385874 Nguyễn Minh Khôi 27/08/2007 KV3 x 8.7 8.70

13 385861 Trương Thị Bình Yên 26/08/2006 KV3 x 8.6 8.60

14 385821 Nguyễn Ngọc Linh Chi 28/10/2007 KV2 x 8.3 8.55

15 385779 Phan Trung Nguyên 06/11/2001 KV1 x 7.7 8.45

16 385807 Nguyễn Tấn Lộc 21/07/2007 KV1 x 7.7 8.45

17 386012 Bùi Thị Bích Lê 02/07/2007 KV1 x 7.7 8.45

18 385810 Trần Thị Lan Anh 08/08/2007 KV2-NT x 7.9 8.40

19 385532 Võ Ngọc Quỳnh Trân 06/04/2006 KV1 x 7.6 8.35

20 385857 Võ Thị Khánh Ly 28/01/2007 KV1 x 7.6 8.35

21 385914 Bùi Văn Sĩ 26/06/2007 KV2 x 8 8.25

22 385923 Võ Mộng Trâm 30/09/2007 KV2 x 8 8.25

23 386017 Trần Thị Mỹ Ngọc 10/12/2007 KV2-NT x 7.6 8.10

24 385840 Nguyễn Thị Khánh Linh 21/06/2007 KV1 x 7.3 8.05

25 385867 Lê Minh Huy 05/05/2007 KV2 x 7.8 8.05

26 385887 Vũ Lê Như Quỳnh 28/05/2007 KV2 x 7.8 8.05

27 385795 Hà Công Nguyên 14/05/2007 KV1 x 7.2 7.95

28 385894 Nguyễn Thụy Nhã Thanh 08/05/2007 KV2 x 7.7 7.95

29 386002 Đỗ Thị Uyên 09/11/2007 KV2 x 7.7 7.95

30 385871 Hồng Quỳnh Hương 02/12/2007 KV2-NT x 7.4 7.90

31 385839 Đỗ Quỳnh Như 04/01/2007 KV2 x 7.6 7.85

32 385978 Trần Ngọc Tuyết Băng 06/12/2007 KV2-NT x 7.3 7.80

33 385762 Võ Thị Kim Chi 26/06/2006 KV1 x 7 7.75

34 385798 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/06/2007 KV2 x 7.5 7.75

35 385898 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 12/7/2007 KV2 x 7.5 7.75

36 385905 Hồ Thị Huyền Trân 10/01/2007 KV1 x 7 7.75

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ngành: DƯỢC

Danh sách có: 129 thí sinh./.
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37 385951 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/02/2007 KV1 x 7 7.75

38 385864 Huỳnh Phi Hậu 22/10/2006 KV2-NT x 7.2 7.70

39 385941 Trần Huỳnh Thu Nhi 03/08/2007 KV2-NT x 7.2 7.70

40 385746 H - Nga 12/04/2004 KV1 x 6.9 7.65

41 385753 Mai Thị Nhài 03/10/2006 KV1 x 6.9 7.65

42 385770 Trần Thị Ngọc Bích 16/05/2005 KV2 x 7.4 7.65

43 385818 Văn Minh Tú 17/11/2007 KV2 x 7.4 7.65

44 385752 Hoàng Bích Huệ 18/10/2006 KV1 x 6.8 7.55

45 385511 Phạm Quỳnh Anh 15/11/2006 KV2-NT x 7 7.50

46 385392 Nguyễn Thị Thanh 05/08/1997 KV2 x 7.2 7.45

47 385847 Nguyễn Trung Hiếu 16/03/2007 KV2 x 7.2 7.45

48 385919 Cao Kim Yến 01/03/2006 KV2 x 7.2 7.45

49 385932 Huỳnh Văn Lộc 24/12/2004 KV2 x 7.2 7.45

50 385977 Nguyễn Trung Trí 19/09/2004 KV2 x 7.2 7.45

51 385384 Bùi Ngọc Ánh 08/03/2004 KV2 x 7.1 7.35

52 385550 Phạm Tiến Doanh 12/12/2006 KV2 x 7.1 7.35

53 385851 Đỗ Tiến Sang 20/03/2007 KV1 x 6.6 7.35

54 385382 Từ Minh Hải 15/08/2002 KV2 x 7 7.25

55 385897 Đoàn Thị Thùy Trang 10/11/2007 KV2 x 7 7.25

56 385917 Điểu Thị Hồng Thắm 15/05/2007 KV1 x 6.5 7.25

57 385920 Nguyễn Thị Mộng Tuyết 26/01/2007 KV2 x 7 7.25

58 385930 Nguyễn Hoài Đức 02/05/2006 KV2 x 7 7.25

59 385966 Nguyễn Thị Tường Vy 06/11/2007 KV2-NT x 6.7 7.20

60 385792 Đoàn Trâm Anh 10/01/2007 KV2 x 6.9 7.15

61 385844 Nguyễn Thùy Linh 25/04/2005 KV2 x 6.9 7.15

62 385918 Lê Thị Hoài An 05/07/2007 KV2 x 6.9 7.15

63 385953 Đặng Hoàng Ánh Ngân 15/06/2007 KV2 x 6.9 7.15

64 385870 Liêu Bích Hữu 05/05/2007 KV2-NT x 6.6 7.10

65 385950 Nguyễn Thúy Vy 24/09/2007 KV2-NT x 6.6 7.10

66 385759 Nguyễn Thị Kim Bi 02/08/2007 KV2 x 6.8 7.05

67 385782 NguyễnThị Thu Ngân 17/04/2004 KV2 x 6.8 7.05

68 385805 Hồ Thị Mỹ Linh 02/09/2003 KV2 x 6.8 7.05

69 385907 Lê Hoàng Phương Anh 16/12/2006 KV2 x 6.8 7.05

70 385958 Trần Thị Như Hòa 14/03/2007 KV2 x 6.8 7.05

71 386032 Trần Bảo Như 25/05/2006 KV2 x 6.8 7.05

72 385863 Lê Hoàng Thảo Vy 28/08/2007 KV2-NT x 6.5 7.00

73 385886 Lê Thị Khánh Ly 05/06/2006 KV2-NT x 6.5 7.00

74 385901 Trần Nguyễn Nhi 26/09/2007 KV2 NT x 7 7.00

75 385965 Kim Thị Thương 17/11/2007 KV2-NT x 6.5 7.00

76 385564 Đinh Thị Bản 22/05/1992 KV1 x 6.2 6.95

77 385962 Nguyễn Thảo Nguyên 06/02/2007 KV2 x 6.7 6.95

78 385896 Võ Xuân Yên 26/12/2007 KV2 x 6.6 6.85

79 385576 Nguyễn Thị Huế 25/05/1986 KV2-NT x 6.3 6.80

80 385877 Nguyễn Cẩm Ngọc Thủy Tiên 24/06/2007 KV2-NT x 6.3 6.80

81 386025 Nguyễn Hoàng Gia Hân 28/03/2007 KV2-NT x 6.3 6.80
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82 385948 Lê Thị Ngọc Huyền 15/09/2007 KV2 x 6.5 6.75

83 385955 Lê Thị Minh Trang 07/09/2007 KV2 x 6.5 6.75

84 385802 Lê Phương Huỳnh 06/10/2007 KV3 x 6.7 6.70

85 385853 Nguyễn Ngọc Khánh Uyên 21/04/2007 KV2-NT x 6.2 6.70

86 385933 Lê Anh Thư 22/10/2007 KV2-NT x 6.2 6.70

87 385526 Nguyễn Gia Bảo 27/07/2004 KV2 x 6.4 6.65

88 385979 Nguyễn Thế Nhi 28/08/2006 KV2 x 6.4 6.65

89 385957 Thương Thị Hồng Ngọc 23/06/2007 KV2-NT x 6.1 6.60

90 385868 Lê Thị Kim Ngân 06/06/2007 KV2-NT x 5.9 6.40

91 385884 Nguyễn Thị Phương Thúy 20/10/2007 KV2 x 6.1 6.35

92 385973 Hồ Dương Minh Thùy 15/03/2007 KV2 x 6 6.25

93 385974 Lương Quốc Cường 09/01/1999 KV2 x 5.9 6.15

94 385527 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/07/2006 KV2-NT x 5.6 6.10

95 386015 Lê Thị Yến Nhi 03/05/2007 KV2 x 5.8 6.05

96 385676 Vũ Anh Tuấn 13/04/2006 KV2-NT x 5.3 5.80

97 385764 Võ Thị Thiên Kim 18/11/2002 KV2 x 5.5 5.75
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Điểm trúng 

tuyển

1 386007 Vương Thị Ngọc Mai 05/10/2007 KV2-NT x 8.6 9.10

2 385777 Đặng Thị Thùy Mỹ 21/06/2003 KV1 x 8.1 8.85

3 385906 Nguyễn Hồng Trang 28/04/2007 KV1 x 8.1 8.85

4 385849 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 02/06/2007 KV1 x 7.9 8.65

5 385865 Tôn Thất Long 03/04/2006 KV1 x 7.9 8.65

6 385964 Tiêu Huy Vũ 03/03/2007 KV3 x 8.6 8.60

7 385767 Viên Đình Hiếu 24/01/2006 KV2-NT x 8 8.50

8 386000 Trần Ngọc Duy Kha 02/09/1999 KV2-NT x 8 8.50

9 385976 Mai Thùy Linh 18/08/2007 KV1 x 7.7 8.45

10 385940 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/04/2007 KV2-NT x 7.9 8.40

11 385842 Võ Thị Xuân Mai 11/01/2007 KV2-NT x 7.8 8.30

12 385869 Phạm Mai Mi 27/12/2002 KV3 x 8.3 8.30

13 385761 Dư Đức Bảo Phúc 23/12/2007 KV1 x 7.5 8.25

14 385794 Phan Ngọc Bảo Nhi 12/12/2007 KV1 x 7.5 8.25

15 385765 Ngô Tuấn Anh 11/09/2006 KV2-NT x 7.6 8.10

16 385788 Phạm Hiền Nam 06/01/1994 KV1 x 7.3 8.05

17 385915 Lê Hoàng Phú 08/09/2007 KV2 x 7.8 8.05

Danh sách có: 97 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ngành: Y SỸ ĐA KHOA
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STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH ĐT KV

Tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm 

TBC lớp 

12

Điểm trúng 

tuyển

18 385931 Trần Thế Vinh 03/11/2007 KV2 x 7.8 8.05

19 385912 Ngô Kỳ Vân 14/04/2007 KV2-NT x 7.5 8.00

20 385675 Phạm Diễm Quỳnh 13/06/2005 KV2 x 7.7 7.95

21 385996 Nguyễn Thế Tuyển 08/11/2007 KV2 x 7.7 7.95

22 385827 Đỗ Nguyễn Phương Huy 13/09/2007 KV3 x 7.9 7.90

23 385916 Đặng Nguyên Quân 30/04/2005 KV2-NT x 7.4 7.90

24 385855 Lê Thành Danh 11/09/2007 KV2 x 7.6 7.85

25 385934 Nguyễn Hồng Vân 27/07/2007 KV2 x 7.6 7.85

26 385749 Vòng Nàm Hồng 14/08/2004 KV2-NT x 7.3 7.80

27 385751 Trần Kim Thanh 01/05/1997 KV2-NT x 7.3 7.80

28 385760 Ro Phi Ah 15/05/2006 KV2-NT x 7.3 7.80

29 385766 Nguyễn Hồng Hải 26/10/2003 KV2-NT x 7.3 7.80

30 385775 Nguyễn Lê Bảo Sơn 08/08/2006 KV3 x 7.8 7.80

31 385769 Lê Đình Hiếu 21/03/2005 KV2 x 7.5 7.75

32 385829 Trần Đoàn Thái Vỹ 14/09/2006 KV2 x 7.5 7.75

33 386026 Võ Quốc Huy 27/07/2007 KV1 x 7 7.75

34 385809 Nguyễn Bá Tuấn Anh 24/09/2007 KV2 x 7.4 7.65

35 385904 Phan Trương Quốc Thông 27/10/2007 KV2 x 7.4 7.65

36 385768 Hoàng Thế Anh 09/04/2001 KV2 x 7.3 7.55

37 385783 Đặng Thái Bình 19/04/2007 KV1 x 6.8 7.55

38 385826 Phạm Trần Tấn Lộc 20/04/2007 KV2 x 7.3 7.55

39 385900 Lê Vũ Tuệ Nguyên 21/12/2007 KV2 x 7.3 7.55

40 385935 Hoàng Văn Chiến 07/04/2007 KV2-NT x 7 7.50

41 385985 Nguyễn Anh Đức 06/12/2007 KV2 x 7.2 7.45

42 386005 Trần Đăng Khoa 03/05/2007 KV2 x 7.2 7.45

43 385925 Phan Khải 14/02/2007 KV2-NT x 6.9 7.40

44 385812 Lưu Thiện Phước Nhân 11/12/2006 KV1 x 6.6 7.35

45 385817 Nguyễn Thuận Thảo 09/06/2007 KV2 x 7.1 7.35

46 385383 Nguyễn Phước Thành 24/08/2000 KV2 x 7 7.25

47 385715 Nguyễn Duy Phong 13/01/2004 KV2 x 7 7.25

48 385740 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 14/02/2004 KV2 x 7 7.25

49 385832 Lê Văn Phương 24/05/2007 KV2 x 7 7.25

50 385970 Trần Như Phú 02/03/2007 KV2-NT x 6.7 7.20

51 385899 Đỗ Văn Dương 20/09/2002 KV2 x 6.9 7.15

52 385750 Nguyễn Thái Phú 28/09/2004 KV2-NT x 6.6 7.10
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HỌ TÊN NGÀY SINH ĐT KV
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TBC lớp 

12

Điểm trúng 

tuyển

53 385946 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/07/2007 KV2-NT x 6.6 7.10

54 385385 Hoàng Thị Phương 10/01/2004 KV2 x 6.8 7.05

55 385828 Nguyễn Lê Dạ Thảo 29/06/2007 KV2 x 6.8 7.05

56 385928 Lý Nhật Tiến 15/11/2006 KV2 x 6.8 7.05

57 386034 Hứa Minh Hạnh 06/03/1985 KV2 x 6.8 7.05

58 385554 Hồ Trọng Phúc 16/11/2003 KV2 x 6.7 6.95

59 385796 Trần Lưu Thị Ngọc Luyến 10/04/1995 KV2-NT x 6.4 6.90

60 385986 Trần Thị Thủy Tiên 07/09/2007 KV2-NT x 6.4 6.90

61 386018 Bùi Thị Như Ý 11/03/2006 KV2-NT x 6.3 6.80

62 385541 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/12/1996 KV1 x 5.9 6.65

63 385716 Nguyễn Hưng 29/03/2003 KV2 x 6.4 6.65

64 385784 Nguyễn Thị Ngọc Diễm My 02/05/1997 KV1 x 5.9 6.65

65 385858 Nguyễn Mạnh Tuấn 13/03/2007 KV2 x 6.4 6.65

66 385875 Lê Bùi Uyên Vy 06/10/2007 KV2 x 6.4 6.65

67 385921 Nguyễn Lý Anh Pháp 19/06/2003 KV2 x 6.4 6.65

68 386040 Trần Tuyết Anh 26/02/2004 KV2 x 6.4 6.65

69 385535 Nguyễn Thị Thu Trang 13/12/1996 KV2-NT x 6.1 6.60

70 385891 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 04/05/2007 KV2-NT x 6.1 6.60

71 385781 Nguyễn Khánh Hoàng 26/08/2006 KV2 x 6.2 6.45

72 385543 Huỳnh Minh Thiện 15/10/2004 KV3 x 6.4 6.40

73 385969 Lê Thanh Hải 22/08/2007 KV2-NT x 5.9 6.40

74 385528 Nguyễn Võ Mỹ Ngân 05/03/2001 KV2 x 6.1 6.35

75 385744 Quảng Trọng Trấn 08/03/1996 KV2 x 6.1 6.35

76 386023 Nguyễn Quốc Thái 29/06/2007 KV2-NT x 5.8 6.30

77 385878 Dương Minh Thái 30/07/2007 KH2-NT x 6.2 6.20

78 385820 Phan Tường Vân 09/08/2007 KV3 x 6.2 6.20

79 385776 Hoàng Anh Đức 13/10/1998 KV2 x 5.4 5.65

80 385386 Lý Kim Khuê 19/11/1987 KV2 x 5.1 5.35

STT
MÃ

HS
HỌ TÊN NGÀY SINH ĐT KV

Tốt 

nghiệp 

THPT

Điểm 

TBC lớp 

12

Điểm trúng 

tuyển

1 385991 Nguyễn Thị Ngọc Hà 26/05/2007 KV2-NT x 8.6 9.10

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ngành: HỘ SINH

Danh sách có: 80 thí sinh./.
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2 385942 Trần Nguyễn Khánh Linh 10/08/2007 KV1 x 8 8.75

3 385845 Vũ Kiều My 13/06/2007 KV2-NT x 8.2 8.70

4 385992 Đỗ Anh Thư 31/01/2007 KV2-NT x 8 8.50

5 385949 Võ Hoàng Trúc Ngân 22/01/2007 KV3 x 8.4 8.40

6 385885 Lương An Hòa 15/11/2007 KV1 x 7.1 7.85

7 386016 Phạm Thị Ngọc Anh 04/10/2007 KV1 x 7.1 7.85

8 385814 Nguyễn Vũ Anh Thi 25/10/2007 KV1 x 7 7.75

9 385835 Phạm Trà My 19/11/2007 KV1 x 7 7.75

10 385895 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 10/03/2007 KV2 x 7.4 7.65

11 385848 Trần Thanh Thảo 13/09/2005 KV2 x 7 7.25

12 385980 Nguyễn Thị Kim Nhi 21/01/2007 KV2 x 5.9 6.15

Danh sách có: 12 thí sinh./.
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